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	 `BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2024


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 26/10/2024
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 6)

Hồi 04 giờ ngày 27/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng 125km, sức gió cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20km/h.
 Dự báo:

- Đến 04h/28/10: Vị trí ở 15,4 độ Vĩ Bắc, 109,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển ven bờ Trung Trung Bộ, di chuyển hướng Tây Nam, sau chuyển Đông Nam khoảng 10-15km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; sức gió cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,5-19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5; RRTT cấp 3: Phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Trung Trung Bộ; đất liền ven biển khu vực Quảng Trị-Quảng Ngãi. 
- Đến 04h/29/10: Vị trí ở 15,2 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ, di chuyển hướng Đông, khoảng 5-10km/h; sức gió cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 14,5-19,0; phía Tây kinh tuyến 111,5;  RRTT cấp 3: phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa), vùng biển Trung Trung Bộ. 

- Đến 04h/30/10: Vị trí ở 15,5 độ Vĩ Bắc, 112,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa; di chuyển hướng Đông, khoảng 10km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp; sức gió nhỏ hơn cấp 6.
(Chi tiết có bản tin dự báo của TT KTTV Quốc gia kèm theo)
2. Tin dự báo mưa lớn ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên.
Từ sáng ngày 27/10 đến đêm 28/10từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h). Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên, có mưa vừa, mưa to, lượng mưa từ 100-180mm, cục bộ có nơi trên 250mm. 
Ngày 29/10, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1
3. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 27/10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10 biển động mạnh, sóng biển cao 2-4m; vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao 3-5m; khu vực Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m; vùng biển phía Tây khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m; Khu vực Bình Định đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4m.
4. Tình hình mưa

- Mưa ngày  (19h/25/10-19h/26/10): Khu vực từ Hà Tĩnh - Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 30-50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Tam Trà (Quảng Nam) 51mm; Trà Hiệp (Quảng Ngãi) 55mm; Ngọc Linh (Kon Tum) 59mm.
- Mưa đêm (19h/26/10-07h/27/10): Khu vực Trung Trung bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-150mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thương Lô (Thừa Thiên Huế) 274mm, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 268mm, Trung tâm GD-DN 05-06 (Đà Nẵng) 202mm, Hải An (Quảng Trị) 190mm, Cửa Tùng (Quảng Trị) 179mm.
- Mưa 3 ngày (19h/23/10-19h/26/10): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-70mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 144mm, Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) 100mm, Cần Giờ (Hồ Chí Minh) 77mm, An Ninh (Kiên Giang) 131mm.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền

a) Tàu cá

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 67.212 phương tiện/307.822 người biết diễn biến, hướng đi của bão; hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm.
b) Tàu vận tải

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, trong khu vực quản lý của các Cảng vụ hàng hải từ Thanh Hoá đến Phú Yên có 574 tàu, trong đó có 193 tàu biển và 381 phương tiện thuỷ nội địa.
2. Nuôi trồng thủy sản: Theo báo cáo của Cục Thuỷ sản, tổng diện tích nuôi thủy sản tại các tỉnh ven biển từ Thanh Hoá đến Phú Yên là 67.934 ha (12.572 ha nuôi tôm nước lợ, 2.845 ha nuôi nhuyễn thể bãi triều, 52.517 ha nuôi thủy sản nước ngọt); 124.169 lồng bè; 1.153 chòi canh nuôi trồng thủy sản.
III.TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: Mực nước lúc 07h00 ngày 27/10 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,60.m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,45m. Dự báo: đến 07h/28/10, mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,7m, mực nước tại Phả Lại cao nhất dự báo là 1,75m, thấp nhất là 0,55m. 
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm ở mức thấp, dao động theo điều tiết hồ chứa và thủy triều.

3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước lúc 07h/27/10 trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,44m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 2,49m. Dự báo: Đến ngày 30/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,45m, tại Châu Đốc ở mức 2,40m.
  IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 

1. Hồ chứa thuỷ điện (cập nhật đến 06h ngày 27/10/2024 theo báo cáo của Bộ Công Thương)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ: Có 01 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn (hồ An Điềm, tỉnh Quảng Nam xả 14 m3/s).
2. Hồ chứa thuỷ lợi (cập nhật đến 15h ngày 26/10/2024 theo báo cáo của Cục Thủy lợi)
- Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng có 2.323 hồ, đạt 47% - 80% dung tích thiết kế, trong đó 03 hồ đang vận hành xả tràn: Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 251 m3/s, Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) xả 6 m3/s, Tả Trạch (TT.Huế) xả 192 m3/s; 145 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp; 52 hồ chứa đang thi công.

- Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng có 517 hồ, đạt 31% - 58% dung tích thiết kế, trong đó 05 hồ đang vận hành xả tràn: Nước Trong (Quảng Ngãi) xả 16 m3/s; Long Mỹ (Bình Định) xả 7 m3/s; Sông Cái (Ninh Thuận) xả 27 m3/s; Sông Quao xả 24 m3/s, Cà Giây xả 12 m3/s (Bình Thuận); 26 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp; 19 hồ chứa đang thi công.
3. Tình hình đê điều
Hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên còn tồn tại 38 trọng điểm đê điều xung yếu (Hà Tĩnh 05, Quảng Bình 10, Quảng Trị 05, Thừa Thiên Huế 08, Đà Nẵng 03, Quảng Nam 01, Quảng Ngãi 03, Bình Định 02, Phú Yên 01) và 04 công trình kè biển đang thi công (Quảng Nam: 01, Quảng Trị: 01, Phú Yên: 02).
V. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Lúa vụ Mùa khu vực Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Phú Yên đã thu hoạch 45.424ha/116.677ha; hiện còn 71.253 ha chưa thu hoạch tập trung tại các tỉnh: Bình Thuận 43.253ha, Ninh Thuận 15.091ha, Khánh Hoà 6.191ha, Phú Yên 3.581ha, Bình Định 2.763ha.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
1. Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24/10/2024 chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố từ Thanh Hoá đến Phú Yên và các Bộ ngành ứng phó với bão.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có 02 công điện (công điện số 7966/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 22/10/2024 và số 7930/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 21/10/2024);  chiều ngày 25/10 đã tổ chức họp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các Bộ ngành để rà soát công tác ứng phó với bão và mưa lũ sau bão.

- Các Bộ Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo đã có Công điện về việc ứng phó với bão; Bộ Ngoại giao đã có Công hàm từ ngày 22/10/2024 gửi các quốc gia, vùng lãnh thổ đề nghị tạo điều kiện, hỗ trợ ngư dân tránh trú.

- Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng khai thác tại 04 Cảng Hàng không từ Quảng Bình - Quảng Nam, cụ thể: Đồng Hới (Quảng Bình) từ 06h00-19h00 ngày 27/10; Phú Bài (T.T.Huế) từ 06h00-22h00 ngày 27/10; Đà Nẵng từ 06h00/27/10 đến 04h00/28/10; Chu Lai (Quảng Nam) từ 10h00/27/10 đến 10h00/28/10/2024.

- Ngay từ chiều 21/10 khi xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia đã ban hành bản tin và liên tục cập nhật, cung cấp bản tin dự báo về bão đến các phương tiện thông tin đại chúng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, phát các bản tin dự báo bão để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và cảnh báo cho người dân.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tăng cường công tác trực ban 24/24h (bộ phận tại Hà Nội và khu vực miền Trung tại Đà Nẵng); tham mưu chỉ đạo ứng phó khi bão ngoài khơi Philippin; đã có văn bản gửi các tỉnh, TP ven biển từ Thanh Hoá - Phú Yên đề nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều; tổ chức nhắn 13,9 triệu tin Zalo hướng dẫn ứng phó với bão, mưa lũ sau bão.
2. Địa phương
Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận chủ động triển khai ứng phó với ứng phó với bão theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi đã cấm biển
; đã tổ chức sơ tán 6.252 hộ/25.050 người (Đà Nẵng: 1.677 hộ/6.205 người; tỉnh Quảng Nam: 4.412 hộ/18.306 người; Quảng Ngãi: 163 hộ/539 người); các địa phương đã tổ chức rà soát, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn do hoàn lưu bão, nhất là sơ tán dân khu vực nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động ứng phó với với bão TRAMI theo Công điện số 110/CĐ-TTg ngày 24/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 7966/CĐ-BNN-ĐĐ ngày 22/10/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành, địa phương ngày 25/10/2024.
2. Tổ chức trực ban (24/24h), thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và PTNT qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thủy lợi, Thuỷ sản;

- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:  		Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1:	   		Đào Văn Minh


Trực ban 2:	   		Nguyễn Xuân Lưu


Trực ban 3:			Hoàng Trần Kiên











� Quảng Bình cấm biển từ 0h00 ngày 27/10; Quảng Trị, Quảng Ngãi cấm biển từ ngày 26/10; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã cấm biển từ ngày 25/10.





